
CHUYÊN ĐỀ V. TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

A. Kiến thức lý thuyết
I. Tính từ (Adjective - Adj)

1. Cách dùng

- Đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ: Adj + N

E.g. We believe today is a memorable clay for the children.

- Đứng sau các động từ liên kết: be, get, become, remain, seem, look, sound, feel, taste, smell, ...

E.g. The weather gets cold around the middle of December.

- Kết hợp với động từ make:

(to) make sb / sth + Adj: làm cho ai / cái gì như thế nào

E.g. Don't make the kids disappointed about the party tonight.

- Kết hợp với động từ find:

(to) find sb / sth + Adj: thấy ai / cái gì như thế nào

E.g. I find this piece of music wonderful.

2. Thứ tự tính từ trước danh từ

- Áp dụng quy tắc OSASCOMP

Opinion Size Age Shape Colour Origin Material Purpose

beautiful

awful

small

large

young

modern

round

square

brown

yellow

Indian

French

wooden

plastic

cleaning

shopping

E.g. a beautiful large round Italian marble dining table

3. Phân biệt tính từ tận cùng -ing và -ed

Tính từ tận cùng là … Chức năng Ví dụ

-ing Miêu tả tính cách, dặc điểm,

lính chất của người, sự vật, sự

việc.

You  should  spend  more  time  to

explore this fascinating city.

Anna is the most fascinating girl I've

ever talked to.

-ed Miêu tả  cảm xúc, cảm nhận

của ai  đó về một sự vật,  sự

việc nào đó.

The  more  I  heard  about  him,  the

more fascinated I became.

II. Trạng từ (Adverb - Adv)

1. Trạng từ chỉ cách thức

Công thức: Adj + -ly  Adv



E.g. quickly, carefully, really, quietly, slowly

Một số trường hợp ngoại lệ:

good  well

fast  fast

early   early

hard  hard (Lưu ý: hardly = almost not: hầu như không)

late  late (Lưu ý: lately = recently: gần đây, mới đây)

2. Cách dùng

Action verb + Adv   E.g. She earns enough money to live comfortably.

Adv + Adj —> E.g. We believe today is a truly memorable day for the children.

Adv + Adv —> E.g. She can speak both English and Japanese fairly well.

Adv, + Clause (S+V+...) E.g. Unluckily, we lost the game.

3. Các loại trạng từ khác

Trạng từ... Từ nhận biết Ví dụ

chỉ thời gian when, now, then, yesterday, ... I am 14 now.

chỉ nơi chốn here,  there,  out,  away,  everywhere,

back, somewhere, around, …

I am here.

A flower garden grows around

the house.

chỉ tần suất always, usually, regularly, often, ... I sometimes go to the town.

chỉ mức độ too,  enough,  absolutely,  completely,

quite, rather, slightly, ...

She is too old to dance.

He dances well enough to be a

trainer.

nghi vấn when, where, why, how, certainly, Where are you going?

Perhaps she won't come.

quan hệ perhaps, maybe, ... I don't know the reason why he

doesn't like the job.

B. Luyện tập
Circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. My husband said he couldn't drive any further because he was so _____.

A. tiring B. tired C. tiredness D. tire

2. Sally put some packets of tea in a small _____ bag. 

A. old green plastic B. plastic old green 

C. old plastic green D. green old plastic



3. He looked _____ when I told him that good news. 

A. really happily B. real happy C. real happily D. really happy

4. Betty is so proud of herself because she can speak Spanish _____.

A. perfect fluent B. perfectly fluently 

C. perfectly fluent D. perfect fluently

5. It's _____ of you to laugh _____ while someone is speaking. 

A. impolitely – loud B. impolitely – loudly 

C. impolite – loud D. impolite – loudly

6. It's _____ to believe that future robots will do whatever humans can do now.

A. amazing B. amazement C. amazed D. amazingly

7. Carol cannot work _____ under pressure. She may apply for another job, perhaps.

A. good B. badly C. bad D. well

8. Mr Dan recommends this hotel. It is _____ located near the shopping mall.

A. conveniently B. convenience C. convenient D. inconveniently

9. I want to know _____ you can help me, tonight or tomorrow night. 

A. why B. where C. when D. what

10. She seemed to be lonely and _____ after her mother had passed away.

A. depressingly B. depressing C. depression D. depressed


